Cần nhìn nhận và đánh giá đúng bản chất
Trong nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện chủ trương ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, ngành ngân hàng đang rất tích cực góp sức, chia sẻ cùng nền kinh tế thông qua thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay nền kinh tế theo các Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 497/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 579/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các tổ chức tín dụng (TCTD) đón nhận và tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, quyết liệt thông qua việc khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm đáp ứng thuận tiện, nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu vay vốn đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thanh tra, giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong 5 tháng đầu năm 2009, toàn ngành Ngân hàng tập trung toàn lực bảo đảm ổn định các cân đối tiền tệ quan trọng, duy trì an toàn hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, dân cư ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống. Cho đến nay, có thể khẳng định chống suy giảm kinh tế, kích thích tăng trưởng kinh tế qua hỗ trợ lãi suất cho vay là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và giải pháp phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam được dư luận xã hội hoan nghênh và đồng tình. Điều này được chứng minh bằng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn; các doanh nghiệp duy trì và dần phục hồi được sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong thời gian qua, còn một số ít băn khoăn về hiệu quả đích thực của chính sách hỗ trợ lãi suất và tăng trưởng tín dụng trong thời gian qua. 

Có phải thật sự một bộ phận lớn dư nợ tín dụng hỗ trợ lãi suất đã được đảo nợ và chuyển vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản không? 

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các TCTD, đến ngày 28/5/2009 dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 319.075 tỷ đồng tương đương khoảng 22% tổng dư nợ tín dụng. Kể từ khi triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất, tổng dư nợ tín dụng của các TCTD tăng lên nhanh chóng qua từng tháng (tháng 1: 0,65%; tháng 2: 1,16%; tháng 3: 4,11%; tháng 4: 4,33%; tháng 5 (ước): 4%). Đến cuối tháng 5/2009, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng ước tăng khoảng 13% (cùng kỳ năm ngoái tăng 6,1%) và tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế ước tăng khoảng 15% (cùng kỳ năm ngoái tăng 17,7%) so với cuối năm 2008. Doanh số cho vay, thu nợ 5 tháng đầu năm 2009 ước tương đương khoảng 82-83% doanh số cho vay, thu nợ 5 tháng đầu năm 2008. Số dư nợ xấu của hệ thống các TCTD có xu hướng tăng khá nhanh (trên 30% so với cuối năm 2008). Kết quả tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm 2009 đạt được như trên tuy có thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm và thực hiện chủ trương kích thích kinh tế thì đây là thành tích có ý nghĩa quan trọng. Số liệu trên cho thấy hai vấn đề: 

Thứ nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động tín dụng 5 tháng đầu năm 2009 diễn ra theo chiều hướng tích cực, đúng định hướng. Nợ xấu có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của NHNN và các TCTD. Tỷ lệ nợ xấu so tổng dư nợ tín dụng khoảng 2,6%. Nợ xấu tăng khá nhanh là do mức độ rủi ro cao hơn trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tác động bất lợi từ những khó khăn kinh tế vĩ mô và sự xấu đi về năng lực tài chính, hoạt động của khu vực phi ngân hàng. Nợ xấu tăng nhanh cũng cho thấy các TCTD đang thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ, đánh giá chất lượng tín dụng theo quy định của pháp luật. Quan trọng hơn, điều này chứng tỏ không phải có một bộ phận lớn các khoản cho vay trong khuôn khổ hỗ trợ lãi suất đã được các TCTD đảo nợ để che đậy bản chất rủi ro tín dụng. 

Thứ hai, chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đưa đến sự tăng trưởng nhanh dư nợ tín dụng, chứ không phải con số tăng trưởng chỉ vài phần trăm như một số ý kiến. Tăng trưởng dư nợ tín dụng cao thực sự là kết quả của sự chênh lệch lớn giữa doanh số cho vay so với doanh số thu nợ. 

Trả nợ trước hạn là việc khách hàng trả nợ trước thời gian đến hạn đã thoả thuận. Việc trả nợ trước hạn của khách hàng có thể vì một số lý do: khách hàng cơ cấu lại danh mục tài sản nợ, thu xếp được nguồn trả nợ sớm hơn dự kiến, lãi suất thị trường có xu hướng giảm hoặc được hỗ trợ lãi suất vay vốn để giảm bớt chi phí vốn của doanh nghiệp… Nhưng trong một số trường hợp việc trả nợ trước hạn có thể ảnh hưởng đến các TCTD vì nó gây ra sự xáo trộn kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn, chênh lệch luồng tiền kéo theo đó là rủi ro lãi suất, ảnh hưởng tới thu nhập của TCTD. Tuy nhiên, việc trả nợ trước hạn không phải luôn mang ý nghĩa xấu. Chúng ta cần phân biệt trả nợ trước hạn với đảo nợ. Nhìn chung, đảo nợ thường gắn với việc che đậy bản chất rủi ro, chất lượng tài sản đã hoặc đang xấu đi của khoản vay hoặc khách hàng vay. Những giao dịch như vậy về cơ bản không tạo ra giá trị gia tăng nào cho TCTD và nền kinh tế, thậm chí chỉ làm méo mó chất lượng và thực chất rủi ro tín dụng, theo đó TCTD không đánh giá, phân loại, quản lý rủi ro tín dụng được một cách có hiệu quả. Do đó, về mặt pháp lý cần nghiêm cấm các loại giao dịch như vậy và về mặt thông lệ cũng như nguyên tắc thực hành quản trị rủi ro tín dụng lành mạnh trong các TCTD hiện nay cũng không có nhiều chỗ tạo động cơ cho sự tồn tại phổ biến của các loại giao dịch không lành mạnh này. 

Về cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản, theo số liệu báo cáo của các TCTD đến cuối tháng 4/2009 dư nợ cho vay chứng khoán là 7.157 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2008, chiếm 0,5% tổng dư nợ và tương đương 4,4% tổng vốn điều lệ của hệ thống các TCTD (giới hạn được phép là 20% vốn điều lệ). Đến cuối tháng 4/2009, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản là 148.451 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cuối năm 2008, chiếm 10,5% tổng dư nợ. Tính chung, tổng dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán và bất động sản đến cuối tháng 4/2009 là 155.608 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ (tỷ lệ này ở thời điểm cuối năm 2008 là 13,7%). So với cuối năm 2008, tổng dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đến cuối tháng 4/2009 giảm 19.318 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay chứng khoán tăng 276 tỷ đồng và dư nợ cho vay bất động sản giảm 19.594 tỷ đồng. 

Các con số nói trên cho thấy việc cho rằng thời gian qua các TCTD đẩy mạnh cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán và bất động sản là không đúng. Dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản vẫn trong tầm kiểm soát an toàn của hệ thống ngân hàng. Từ cuối tháng 3/2009, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản khởi sắc khá mạnh là do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố rất quan trọng là kết quả kinh tế trong nước đạt được khả quan trong quý I, liên tục được củng cố ở các tháng 4, 5/2009 và niềm tin của nhà đầu tư đã trở lại. Vì vậy, không nên dựa vào sự khởi sắc của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản trong thời gian qua để suy đoán rằng một phần vốn tín dụng ngân hàng được hỗ trợ lãi suất đã chảy vào các thị trường này. 

Lại bàn về thủ tục vay vốn ngân hàng 
Có nhiều ý kiến từ phía công chúng hoan nghênh tiến bộ đạt được về cải cách thủ tục vay vốn ngân hàng trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống, nhưng cũng có những lời than phiền hiện nay về thủ tục vay vốn ngân hàng còn quá phức tạp gây khó khăn cho việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng vẫn đang tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục vay vốn và giao dịch ngân hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện cho khách hàng có thể vay vốn được nhanh nhất, thuận tiện nhất và bảo đảm an toàn hoạt động của chính mình. Trước hết, cần phải phân biệt thủ tục vay vốn ngân hàng với thủ tục hành chính, trong đó thủ tục vay vốn, thủ tục về giao dịch kinh tế dân sự giữa các bên theo nguyên tắc thoả thuận và cùng có lợi. Ngân hàng là trung gian tài chính và thu lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng. Ngân hàng không thể tồn tại nếu không cho vay được vốn và cũng không thể cạnh tranh, phát triển nếu chất lượng dịch vụ thấp hơn các đối thủ khác. Khách hàng sẽ dời bỏ ngân hàng có thủ tục giao dịch rườm rà, phức tạp, sách nhiễu và đến với ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt hơn. Kể cả khi cho vay được vốn nhưng đồng vốn của ngân hàng không may lại dành cho các đối tượng rủi ro, không có khả năng trả nợ thì ngân hàng cũng sẽ phải chịu tổn thất. Khi mà thủ tục vay vốn đơn giản quá tới mức ngân hàng không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không đáng tin cậy về khách hàng vay để thẩm định, đánh giá tín dụng chính xác dẫn đến chấp nhận rủi ro quá mức. Vốn cấp tín dụng của ngân hàng cho nền kinh tế chủ yếu được hình thành từ các khoản tiền gửi huy động trong xã hội. Ngân hàng có nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc hoàn trả đầy đủ các khoản tiền gửi và tiền lãi theo thoả thuận cho người gửi tiền. Từ góc độ kinh doanh tiền tệ thuần tuý, TCTD nào cũng mong tăng được tín dụng để tạo thu nhập lớn hơn, từ đó có điều kiện làm nghĩa vụ tốt hơn với Nhà nước và xã hội. Ngân hàng không thể cấp tín dụng một cách vô điều kiện để rồi đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm. Nền kinh tế nào cũng luôn tồn tại một bộ phận doanh nghiệp và người dân không tiếp cận được vốn vay tín dụng ngân hàng thương mại bởi một trong những lý do quan trọng là không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, thủ tục vay vốn ngân hàng theo nguyên tắc thương mại. Để hỗ trợ vốn cho nhóm đối tượng này, chính phủ các nước thường thiết lập lên những định chế hoặc cơ chế đặc biệt (chẳng hạn, định chế tài chính phát triển (DFI), định chế chính sách, nhóm tương hỗ cộng đồng,…). Toàn ngành Ngân hàng đang nỗ lực, chung sức cùng với các bộ, ngành, địa phương dưới sự chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện chủ trương ngăn ngừa suy giảm kinh tế, nhưng không phải vì thế mà các ngân hàng giảm nguyên tắc thương mại trong cho vay, nới lỏng các điều kiện vay vốn, đơn giản hoá các thủ tục vay vốn tới mức không thể hoặc khó có thể giám sát được điều kiện vay vốn để rồi gánh chịu rủi ro, tổn thất trong hoạt động tín dụng. Chúng ta cũng cần ý thức rất rõ ràng rằng, tiền hỗ trợ lãi suất cho vay là tiền của Chính phủ, của nhân dân được sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân vượt qua thời kỳ suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Do đó, trách nhiệm của ngành Ngân hàng lại càng phải được nâng cao đối với các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất, bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ thực sự được đưa kịp thời đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Các cơ quan quản lý và người có trách nhiệm nên cổ vũ và tạo điều kiện cho các ngân hàng làm như vậy. Ngoài ra, chính trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay hay nói cách khác là môi trường kinh doanh ngân hàng rủi ro hơn, các ngân hàng cũng cần phải thận trọng trong các quyết định cho vay trên cơ sở nhận dạng, phân tích, đánh giá đúng rủi ro trong các giao dịch tín dụng. Vốn tín dụng cần phải được ưu tiên đem đến những đối tượng khách hàng lành mạnh và/hoặc có khả năng đem lại giá trị gia tăng về kinh tế lớn hơn. Đây là nguyên tắc nền tảng trong phân bổ nguồn lực khan hiếm của nền kinh tế (vốn), từ đó tạo cơ sở giải quyết hài hoà lợi ích của ngân hàng, người vay vốn và xã hội. Khách hàng vay tồn tại, phát triển hiệu quả, an toàn là nền tảng cho sự kinh doanh an toàn, hiệu quả của các TCTD. Trách nhiệm của các ngân hàng, TCTD với cộng đồng lớn nhất và trước hết là họ phải bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả để từ đó có sức mạnh tài chính chia sẻ, hỗ trợ với cộng đồng. Chúng ta cũng đừng quên rằng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay khởi phát từ chính những khó khăn, rủi ro của khu vực tài chính - ngân hàng. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và khó khăn kinh tế trong nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam giữ được sự ổn định và hoạt động an toàn trong thời gian qua là một thành công lớn, tạo nền tảng ổn định kinh tế - xã hội. 

Các cơ quan, tổ chức và mọi người dân có quyền giám sát và phản hồi ý kiến đối với việc thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất để giúp ngành Ngân hàng không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ nền kinh tế. Từ những tính chất đặc thù trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, chúng ta cũng nên có cái nhìn đúng đắn, công bằng và thông cảm hơn với hệ thống ngân hàng. Ngành Ngân hàng cũng như các lĩnh vực, ngành nghề khác của Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và phát triển, những khiếm khuyết là không thể tránh khỏi và cần phải khắc phục từng bước để hoàn thiện. Cả ngành Ngân hàng đang rất nỗ lực, chung sức, chung lòng trên tinh thần tiến công để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chống suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ. Bởi vậy cần nhìn nhận thỏa đáng để không làm giảm động lực phát triển và nhiệt tình lao động của các tổ chức và đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng. 
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